
TT Họ tên

Ngày, tháng, 
năm sinh Văn bằng chuyên 

môn
Chuyên khoa thực 

hành

Thời gian bắt 
đầu thực

hành

Thời gian 
kết thúc

thực hành

1 Phan Thị Xuân Hương 15/05/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 21/06/2022 21/12/2023
2 Trượng Thị Thu Hiền 28/03/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 15/08/2022 15/02/2024
3 Đặng Hồ Nam 16/09/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 22/08/2022 22/02/2024
4 Đào Thị Cẩm Nhung 24/06/1998 Bác sĩ Y đa khoa Nhi khoa 22/08/2022 22/02/2024
5 Bùi Văn Bình 03/09/1997 Bác sĩ Y đa khoa Nhi khoa 22/08/2022 22/02/2024
6 Hồ Quốc Bảo 03/04/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 22/08/2022 22/02/2024
7 Nguyễn Thị Ngọc Châu 08/06/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 05/09/2022 05/03/2024
8 Vũ Thanh Hạnh 01/01/1995 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 12/09/2022 12/03/2024
9 Cao Minh Khiêm 05/11/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 19/09/2022 19/03/2024
10 Phạm Thị Thu Hằng 20/04/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 20/09/2022 20/03/2024
11 Trần Đức Tài 22/01/1997 Bác sĩ Y đa khoa Nhi khoa 10/10/2022 10/04/2024
12 Trần Thị Lâm Nữ 19/02/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 01/11/2022 01/05/2024
13 Hoàng Công Đoàn 14/10/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 01/11/2022 01/05/2024
14 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/05/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 07/11/2022 07/05/2024
15 Đào Ngân Anh 12/08/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 01/06/2022 01/06/2024
16 Phạm Thị Huệ 22/07/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 12/12/2022 12/06/2024
17 Hoàng Huy Thu 05/08/1997 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 19/12/2022 19/06/2024
18

Bùi Thanh Trang
24/05/1990 Cao đẳng Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 06/03/2023 06/12/2023

19
Lưu Thị Hoàng Thi

17/11/2000 Cử nhân kỹ thuật 
xét nghiệm y học

Xét nghiệm 08/03/2023 08/12/2023

20
Trần Thị Lý

30/01/1987 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 03/04/2023 03/01/2024

21
Huỳnh Thị Phương Oanh

25/06/1989 Cử nhân Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 24/05/2023 24/02/2024

22
Nguyễn Hoàng Thiên Kim

07/10/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

23
Lê Thị Kim Ngân

13/02/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

24
Hoàng Thị Ngọc Mai

24/01/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

25
Nguyễn Thị Tâm

15/10/1996 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

26
Lê Đoàn Hải Yến

05/03/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

27
Lê Thị Thanh Thủy

30/03/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 09/08/2023 09/05/2024

28
Lê Thị Ngọc Hân

29/07/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 09/08/2023 09/05/2024

29
Lê Thị Hoàng Yến

19/11/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 10/08/2023 10/05/2024

30
Bùi Tiến Dũng

06/10/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 10/08/2023 10/05/2024

31
Lương Thị Yến Mai

20/09/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 14/08/2023 14/05/2024

32
Võ Thanh Bình

06/09/1982 Cử nhân Điều 
dưỡng Gây mê Hồi 
sức

Điều dưỡng Gây 
mê Hồi sức

15/08/2023 15/05/2024
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33
Nguyễn Thị Thắm

15/09/2001 Cử nhân Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 21/08/2023 21/05/2024

34
Hoàng Vũ Thùy Trang

22/09/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 23/08/2023 23/05/2024

35
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

31/10/1987 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 12/09/2023 12/06/2024

36
Phạm Thị Hải Yến

23/11/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 21/09/2023 21/06/2024

37
Hoàng Thị Mỹ Hậu

09/02/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

38
Nguyễn Thị Yến Nhi

01/03/2001 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

39
Nguyễn Ngọc Phương Vy

27/09/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 08/08/2023 08/05/2024

40 Nguyễn Tuấn Thành 12/02/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 21/11/2022 21/05/2024

41
Vũ Thị Ngọc Xuân

24/02/2002 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 13/09/2023 13/06/2024

42
Lê Huỳnh Như Nguyệt

11/02/1999 Cử nhân Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 23/10/2023 23/07/2024

43
Lê Mỹ Duyên

15/04/2001 Cử nhân kỹ thuật 
xét nghiệm y học

Xét nghiệm 08/11/2023 08/08/2024

44
Nguyễn Hà My

06/11/2004 Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 21/11/2023 21/08/2024

45
Nguyễn Quỳnh Anh 09/08/2004

Cao đẳng Điều 
dưỡng

Điều dưỡng 23/11/2023 23/08/2024

46 Hoàng Văn Hưởng 01/01/1996 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 27/02/2023 27/08/2024

47 Cao Quốc Việt 02/01/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa 06/03/2023 06/09/2024

12/12/2022 11/02/2023
03/07/2023 02/11/2024

Mai Hồng Hảo 18/09/1998 Bác sĩ Y khoa Nhi khoa
48


